Phụ lục 01
DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG 
VÀ SỐ LƯỢNG PHÒNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TRANG BỊ
(Kèm theo Quyết định số  4741/QĐ-UBND ngày 30     / 12   /2016 của UBND tỉnh) 

	TT
	Trường
	Huyện, thị xã, thành phố
	SL phòng dạy học ngoại ngữ  trang bị

	1 
	Trường TH Nguyễn Hiền
	Tam Kỳ
	01 phòng

	2 
	Trường TH Trần Quốc Toản
	Hội An
	01 phòng

	3 
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Tam Kỳ
	01 phòng

	4 
	Trường PTDTNT Nước Oa
	Bắc Trà My
	01 phòng

	5 
	Trường THPT Phạm Phú Thứ
	Điện Bàn
	01 phòng

	6 
	Trường THPT Trần Quý Cáp
	Hội An
	01 phòng

	7 
	Trường THPT Cao Bá Quát
	Núi Thành
	01 phòng

	8 
	Trường THPT Phan Bội Châu
	Tam Kỳ
	01 phòng

	9 
	Trường THPT Bắc Trà My
	Bắc Trà My
	01 phòng

	10 
	Trường THPT Lương Thế Vinh
	Điện Bàn
	01 phòng

	11 
	Trường THPT Lý Tự Trọng
	Thăng Bình
	01 phòng

	12 
	Trường THPT Phan Châu Trinh
	Tiên Phước
	01 phòng

	13 
	Trường THPT Khâm Đức
	Phước Sơn
	01 phòng

	TỔNG CỘNG
	13 phòng



Phụ lục 02
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ DẠY HỌC NGOẠI NGỮ 

(Kèm theo Quyết định số  4741/QĐ-UBND ngày 30     / 12   /2016 của UBND tỉnh) 

	Số

TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Dự toán (đồng)

	I
	Tiểu học
	Phòng
	2
	 
	

	1
	Bảng tương tác dùng cho giáo viên 
	Chiếc
	2
	74.920.000
	149.840.000

	2
	Chân đế di động (kèm cần treo máy chiếu)
	Chiếc
	2
	Kèm theo
	 

	3
	Máy chiếu cự ly gần dùng cho giáo viên
	Chiếc
	2
	26.930.000
	53.860.000

	4
	Máy chiếu vật thể dùng cho giáo viên
	Chiếc
	2
	17.830.000
	35.660.000

	5
	Thiết bị kiểm tra đánh giá (dành cho cấp tiểu học)
	Chiếc
	2
	37.290.000
	74.580.000

	6
	Máy tính xách tay (Windows bản quyền)
	Bộ
	2
	14.870.000
	29.740.000

	7
	Phần mềm điều khiển tích hợp
	Bộ
	2
	Kèm theo
	 

	8
	Bộ âm thanh phòng học
	Bộ
	2
	16.690.000
	33.380.000

	II
	Trung học phổ thông
	Phòng
	   11 
	
	

	1
	Bảng tương tác dùng cho giáo viên 
	Chiếc
	11
	74.920.000
	824.120.000

	2
	Chân đế di động (kèm cần treo máy chiếu)
	Bộ
	11
	 Kèm theo 
	 

	3
	Máy chiếu cự ly gần dùng cho giáo viên
	Chiếc
	11
	26.930.000
	296.230.000

	4
	Máy chiếu vật thể dùng cho giáo viên
	Chiếc
	11
	17.830.000
	196.130.000

	5
	Thiết bị kiểm tra đánh giá (dành cho cấp THPT)
	Chiếc
	11
	111.135.000
	1.222.485.000

	6
	Máy tính xách tay (Windows bản quyền)
	Bộ
	11
	14.870.000
	163.570.000

	7
	Phần mềm điều khiển tích hợp
	Bộ
	11
	Kèm theo
	 

	8
	Bộ âm thanh phòng học
	Bộ
	11
	16.690.000
	183.590.000

	TỔNG GIÁ TRỊ
	3.263.185.000
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